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MÔN: TOÁN 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 

04 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa 

kỳ 

01 điểm Đánh 

giá cuối kỳ ĐGTX (Lần 1) ĐGTX (Lần 2) ĐGTX (Lần 3) ĐGTX (Lần 4) 

HKII 

Hình 

thức 

Kiểm tra làm trên  

giấy 

Kiểm tra làm trên  

giấy 

Kiểm tra làm trên  

giấy 

Kiểm tra làm trên  

bảng hay trả lời 

vấn đáp 

Kiểm tra tập trung làm 

trên  giấy 

Chờ thống nhất 

của Phòng 

Thời 

điểm 

Tuần 21 

Từ 29/1->3/2/2024 

Tuần 28 

(1/4 - 6/4/2024) 

Tuần 30 

(15/4-20/4/2024) 

Đầu tiết học 

hàng tuần 

Tuần 27 

25/3-30/3/2024 

Dự kiến Tuần 33 

(6/5-11/5/2024) 

Nội 

dung 

-Giải được hệ 

phương trình  

-Giải toán bằng 

cách lập hệ phương 

trình  

-Vẽ được đồ thị 

hàm số y =ax2. 

- Áp dụng được 

định lý Vi-ét 

 Tính được chu 

vi, diện tích, thể 

tích các hình đã 

học  

- Có thể gọi học 

sinh lên bảng giải 

hệ phương trình, 

phương trình, 

hoặc vận dụng 

định lý Vi-ét để 

tính tổng, tích hai 

nghiệm  

-Có thể hỏi vấn 

đáp  các định lí và 

định nghĩa các 

góc đã học 

- Có thể hỏi vấn 

đáp các công thức 

chu vi, diện tích, 

1/(2 đ) 

a)Vẽ đồ thị hàm số y = 

ax2 và y= ax + b,  

b)Tìm được tọa độ giáo 

điểm  

2/(1,5 đ) 

 Áp dụng đinh lý Vi –ét 

để tính tổng, tích hai 

nghiệm và biểu thức  

3/(1 đ) 

Toán thực tế giải hệ 

phương trình  

4/ (1,5 đ) 

 



thể tích các hình 

đã học   

Toán thực tế về tiền 

giảm tăng, tỉ số %  

5/ (1đ)Toán thực tế về  

tiếp tuyến, các góc trong 

đường tròn  

6/ (3đ) Bài hình học về 

đường tròn. 

a) Chứng minh vuông 

góc  

b) Chứng minh: Tam 

giác đồng dạng  

c) Tính góc, cạnh  

 

MÔN:VẬT LÝ 
 

HỌC 

KỲ 

 

Yêu cầu 

 

03 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá 

giữa kỳ 

01 điểm Đánh giá cuối 

kỳ 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

HKII 

Hình thức Vấn đáp Viết 
Viết ( 100% tự 

luận) 
 Viết ( 100% tự luận) Viết ( 100% tự luận) 

Thời 

điểm 
Hàng tuần Tuần 22 Tuần 29  Tuần 25 Dự kiến Tuần 33 

Nội dung 

Trọng tâm kiến 

thức cần đạt 

trong mỗi bài học 

-Điều kiện xuất 

hiện dòng điện 

cảm ứng 

-Các cách tạo ra 

dòng điện xoay 

chiều 

-Các tác dụng 

-Cấu tạo của 

mắt 

-Sự điều tiết của 

mắt 

-Xác định được 

điểm cực cận và 

điểm cực viễn 

 -Các cách dùng nam 

châm để tạo ra dòng 

điện cảm ứng. 

-Dòng điện cảm ứng 

đổi chiều khi nào. 

-Điều kiện xuất hiện 

-Các cách dùng nam 

châm để tạo ra dòng 

điện cảm ứng. 

-Dòng điện cảm ứng đổi 

chiều khi nào. 

-Điều kiện xuất hiện 



của dòng điện 

xoay chiều. 

-Nguyên nhân 

gây hao phí điện 

năng trên đường 

dây tải điện và 

cách khắc phục 

- Tính  công suất 

hao phí do tỏa 

nhiệt khi truyền 

tải điện năng đi 

xa theo công 

thức P=R.P2/U2 

-Tính số vòng 

dây hoặc hiệu 

điện thế của máy 

biến thế theo 

công thức: 

U1/U2 = n1/ n2 

 

của mắt 

-Những biểu 

hiện của mắt 

cân, mắt lão và 

cách khắc phục 

tật mắt cận, mắt 

lão. 

- Xác định  tiêu 

cự của kính lúp 

thông qua số bội 

giác của kính 

lúp 

dòng điện cảm ứng 

-Thế nào là dòng điện 

xoay chiều 

-Các tác dụng của 

dòng điện xoay chiều 

-Cách tạo ra dòng 

điện xoay chiều. 

-Cấu tạo và hoạt động 

của máy phát điện 

xoay chiều. 

-So sánh cấu tạo của 

đinamo xe đạp và 

máy phát điện xoay 

chiều. 

-Cách nhận biết, kí 

hiệu, công dụng và 

cách mắc vôn kế xoay 

chiều 

-Nguyên nhân gây 

hao phí điện năng và 

cách làm giảm hao 

phí điện năng trên 

đường dây tải điện 

-Cấu tạo và nguyên 

tắc hoạt động của 

máy biến thế 

-Vì sao để truyền tải 

điện năng đi xa phải 

dùng máy biến thế. 

dòng điện cảm ứng 

-Thế nào là dòng điện 

xoay chiều 

-Các tác dụng của dòng 

điện xoay chiều 

-Cách tạo ra dòng điện 

xoay chiều. 

-Cấu tạo và hoạt động 

của máy phát điện xoay 

chiều. 

-So sánh cấu tạo của 

đinamo xe đạp và máy 

phát điện xoay chiều. 

-Cách nhận biết, kí hiệu, 

công dụng và cách mắc 

vôn kế xoay chiều 

-Nguyên nhân gây hao 

phí điện năng và cách 

làm giảm hao phí điện 

năng trên đường dây tải 

điện 

-Cấu tạo và nguyên tắc 

hoạt động của máy biến 

thế 

-Vì sao để truyền tải 

điện năng đi xa phải 

dùng máy biến thế. 

-Cách lắp đặt máy biến 

thế ở hai đầu đường dây 



-Cách lắp đặt máy 

biến thế ở hai đầu 

đường dây tải điện. 

Tính  công suất hao 

phí do tỏa nhiệt khi 

truyền tải điện năng 

đi xa theo công thức 
P=R.P2/U2 

-Tính số vòng dây 

hoặc hiệu điện thế  

của cuộn sơ cấp hoặc 

thứ cấp của máy biến 

thế theo công thức: 

U1/U2 = n1/ n2 

-Thế nào là máy tăng 

thế, thế nào là máy hạ 

thế 

-Hiện tượng khúc xạ 

ánh sáng 

-Vẽ hình tia sáng 

truyền từ không khí 

sang nước hoặc 

ngựơc lại 

-Mối quan hệ giữa 

góc tới và góc khúc 

xạ 

-Thấu kính hội tụ có 

đặc điểm và hình 

dạng như thế nào. 

-Ảnh tạo bởi thấu 

tải điện. 

Tính  công suất hao phí 

do tỏa nhiệt khi truyền 

tải điện năng đi xa theo 

công thức P=R.P2/U2 

-Tính số vòng dây hoặc 

hiệu điện thế  của cuộn 

sơ cấp hoặc thứ cấp của 

máy biến thế theo công 

thức: U1/U2 = n1/ n2 

-Thế nào là máy tăng 

thế, thế nào là máy hạ 

thế 

-Hiện tượng khúc xạ ánh 

sáng 

-Vẽ hình tia sáng truyền 

từ không khí sang nước 

hoặc ngựơc lại 

-Mối quan hệ giữa góc 

tới và góc khúc xạ 

-Thấu kính hội tụ có đặc 

điểm và hình dạng như 

thế nào. 

-Ảnh tạo bởi thấu kính 

hội tụ có những đặc 

điểm gì. 

-Đường truyền của các 

tia sáng đặc biệt qua 

thấu kính hội tụ 



kính hội tụ có những 

đặc điểm gì. 

-Đường truyền của 

các tia sáng đặc biệt 

qua thấu kính hội tụ 

-Dựng ảnh của vật 

qua thấu kính hội tụ, 

tính khoảng cách từ 

ảnh đến thấu kính và 

tính chiều cao của 

ảnh. 

 

 

-Dựng ảnh của vật qua 

thấu kính hội tụ, tính 

khoảng cách từ ảnh đến 

thấu kính và tính chiều 

cao của ảnh. 

-Thấu kính phân kì có 

đặc điểm và hình dạng 

như thế nào. 

-Ảnh tạo bởi thấu kính 

phân kì  có những đặc 

điểm gì. 

-Đường truyền của các 

tia sáng đặc biệt qua 

thấu kính phân kì 

-Dựng ảnh của vật qua 

thấu kính phân kì, tính 

khoảng cách từ ảnh đến 

thấu kính và tính chiều 

cao của ảnh 

-Cấu tạo của mắt 

-Xác định được điểm 

cực cận và điểm cực 

viễn của mắt 

-Những biểu hiện của 

mắt cân, mắt lão và cách 

khắc phục tật mắt cận, 

mắt lão. 

-Xác định  tiêu cự của 

kính lúp thông qua số 

bội giác của kính lúp G 



= 25/f 

-Sự phân tích một chùm 

sáng trắng bằng lăng 

kính. 

-Thế nào là trộn các ánh 

sáng màu với nhau 

-Cách trộn các ánh sáng 

màu với nhau để được 

ánh sáng trắng 

 

MÔN: HÓA HỌC 

 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 03 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01 điểm Đánh giá 

cuối kỳ 

HKII 

Hình 

thức 
Kiểm tra vấn đáp Viết Viết Tự luận Tự luận 

Thời 

điểm 
Trong  tiết học Tuần 26  Tiết 51 

Tuần 29 

Tiết 58 

Tuần 28 

Tiết 56 

Tuần 33 

Tiết 66 

Nội 

dung 

Nội dung kiến thức 

trong mỗi tiết học 

trong học kì II 

Chủ đề Hydrocarbon – 

Nhiên liệu 

( viết công thức cấu 

tạo của phân tử, tính 

chất hóa học) 

Tính chất của rượu 

etylic và acid acetic 

(viết công thức cấu tạo 

của phân tử, tính chất 

hóa học) 

 

Viết công thức cấu tạo của 

phân tử; tính chất hóa học 

của Hydrocarbon, etanol, 

acid acetic; nhận biết các 

chất hữu cơ;  bài tập hóa 

hữu cơ 

Viết công thức cấu tạo 

của phân tử; tính chất 

hóa học của 

Hydrocarbon, etanol, 

acid acetic; nhận biết 

các chất hữu cơ;  bài 

tập hóa hữu cơ 

 

 

 



MÔN: SINH HỌC 
 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 03 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01 điểm Đánh giá 

cuối kỳ 

HKII 

Hình 

thức 
Kiểm tra vấn đáp Viết Viết ngắn 

Viết ( nội dung kiến thức 

cơ bản và vận dụng) 

Chờ thống nhất của 

Phòng 

Thời 

điểm 
Đầu tiết học Tuần 22 Tuần 29 Tuần 26 Dự kiến Tuần 

Nội 

dung 

Trọng tâm kiến thức 

phần sinh vật môi 

trường 

TH: Viết bài thu hoạch 

tìm hiểu môi trường và 

ảnh hưởng  của một số 

nhân tố sinh thái lên 

đời sống sinh vật 

- Các biện pháp hạn 

chế ô nhiễm môi 

trường? 

- HS nhận biết được 

mối quan hệ qua ví dụ 

cho sẵn về các mối 

quan hệ khác loài 

- HS viết được chuỗi 

thức ăn và lưới thức ăn 

 

 

- HS nhận biết được mối 

quan hệ qua ví dụ cho sẵn 

về các mối quan hệ khác 

loài 

-Thế nào là quần thể sinh 

vật? Nêu ví dụ? 

-Thế nào là một quần xã 

sinh vật? Nêu ví dụ? 

- Điểm giống và khác nhau 

giữa quần thể người và 

quần thể các sinh vật khác? 

Nguyên nhân sự khác nhau 

đó? 

- Hiện tượng khống chế 

sinh học và cân bằng sinh 

học? Giải thích mối quan 

hệ giữa sâu và chim? 

- HS viết được chuỗi thức 

ăn, lưới thức ăn. 

 

 



 

MÔN: LỊCH SỬ 

 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 03 điểm Đánh giá thường xuyên 

01 điểm Đánh giá giữa 

kỳ 
01 điểm Đánh giá cuối kỳ 

HKII 

Hình thức 

Kiểm tra 

vấn đáp/ bài 

luyện tập, 

vận dụng 

Kiểm tra viết 

 

Bài tập/ Thuyết 

trình trước lớp 
 Trắc nghiệm và tự luận Trắc nghiệm và tự luận 

Thời điểm 

Trong các 

tiết học ở  

HKII 

Tuần 23 Tuần 28  Tuần 26 
Tuần 32 

(29/4 - 4/5) 

Nội dung 

Kiến thức 

cần đạt 

trong   mỗi 

bài học. 

 

 

- HS nắm được nội 

dung của bài 18 

(Đảng cộng sản ra 

đời) 

- Nhận biết được 

quá trình và ý nghĩa 

của việc thành lập 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam; đánh giá được 

vai trò của Nguyễn 

Ái Quốc trong quá 

trình thành lập 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 

- HS nắm được 

nội dung của 

bài 27 (Cuộc 

kháng chiến 

toàn quốc 

chống thực dân 

Pháp xâm lươc 

kết thúc (1953-

1954)) 

 

 

- HS nắm vững nội 

dung kiến thức của các 

bài từ tuần 19 đến tuần 

25 

- HS nắm vững nội dung kiến 

thức của HKII. 

- Kỹ năng vận dụng. 

 

   

 

 

 

 



MÔN: NGỮ VĂN 

HỌC KỲ Yêu cầu 04 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01 điểm 

Đánh giá 

cuối kỳ 

HKII 

Hình 

thức 

Kiểm tra 

vấn đáp 
Thuyết trình Viết Viết ngắn Đọc hiểu + Viết bài văn 

Chờ 

thống 

nhất của 

Phòng 

Thời 

điểm 

Đầu tiết 

học 
Hàng tuần 

Tuần 22 

(19/2-24/2) 

Tuần 26 

18/03-22/3 

Tuần 27 

25/3-30/3 

Dự kiến 

Tuần 31 

Nội dung 

Trọng tâm 

kiến thức 

cần đạt 

phần Văn, 

tiếng Việt 

Giới thiệu 

tác giả, tác 

phẩm, sơ đồ 

tư duy 

- Ngữ liệu 

ngoài SGK 

- Xác định 

khởi ngữ 

- Xác định biện 

pháp tu từ 

- Phát hiện chi 

tiết, hình ảnh. 

- Kết nối với 

thực tế, đưa ra 

quan điểm cá 

nhân 

- Ngữ liệu trong SGK 

- Viết cảm nhận ngắn 

về đoạn thơ, hoạc bài 

thơ 

- Hoặc viết đoạn nghị 

luận về một vấn đề tư 

tưởng đạo lí 

-Ngữ liệu ngoài SGK.(3 điểm) 

+Xác định các phép liên kết, 

+Phát hiện chi tiết, hình ảnh. 

+ Kết nối với thực tế, đưa ra quan 

điểm cá nhân 

- Viết bài văn NLXH ngắn (2 điểm) 

- Nghị luận về TPVH 

(5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MÔN: TIẾNG ANH 

HỌC KỲ Yêu cầu 03 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01 điểm 

Đánh giá 

cuối kỳ 

HKII 

Hình 

thức 

Trực tiếp 

hỏi đáp 

Bài viết tự luận + 

trắc nghiệm 

Bài viết tự luận + 

trắc nghiệm 
 Bài viết tự luận + trắc nghiệm 

Chờ thống 

nhất của 

Phòng 

Thời 

điểm 

Trong các 

tiết học ở 

HKII 

Tuần 23 

(26/2-1/3) 

Tuần 30 

(15/4-19/4) 
 

Tuần 27 

(25/3-29/3) 

Dự kiến 

Tuần 31 

Nội dung 

Từ vựng 

bài 6-10 

Trọng tâm 

kiến thức 

cần đạt 

trong bài 

học. 

Từ vựng bài 6,7 

Multiple choice + 

Word formation 

Từ vựng bài 8,9 

Multiple choice + 

Word formation 

 Từ vựng + Ngữ pháp bài 6,7,8 

Pronunciation 

Multiple choice 

Reading comprehension 

Word formation 

Rearrangement 

Rewrite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 

02 điểm Đánh giá thường xuyên 

(số cột) 
01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01  điểm Đánh 

giá cuối kỳ 
Ghi chú 

HKII 

Hình thức 

Trực tiếp 

Kiểm tra vấn đáp 

Phát biểu trên lớp 

Sản phẩm học tập 

Trực tiếp 

Tự luận 

Viết trên giấy 

  

Trực tiếp 

Tự luận 

Viết trên giấy 

Trực tiếp 

Tự luận 

Viết trên giấy 

 

Thời 

điểm 

Đầu, trong và sau 

tiết học. 

Hàng tuần 

Tuần 21; 22 

Từ 29/1 - 3/2/24 

Từ19/2-24/2/24 

  

-Khối 8. Tuần 26 

-Khối 9. Tuần 26 

( 18/3 – 23/3/24) 

-Khối 8.Tuần 34 

(13/5-18/5/24) 

-Khối 9. Tuần 33 

( 6/5-11/5/24) 

 

Nội dung 
Trọng tâm kiến thức 

trong 1 tiết 

Trọng tâm kiến thức 

trong 1 tiết hoặc 2 

tiết 

  

Trọng tâm kiến thức từ 

tuần 19 đến hết tuần 25 

chương trình HKII 

Trọng tâm kiến 

thức từ tuần 19 

đến hết tuần 32 

chương trình 

HKII 

 

 

      

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÔN: ĐỊA LÝ 
 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 03 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 01 điểm Đánh giá cuối kỳ 

HKI 

Hình 

thức 

Kiểm tra vấn đáp/ 

bài luyện tập, vận 

dụng 

Viết 
Bài tập/ Thuyết trình 

trước lớp 
Trắc nghiệm và tự luận Trắc nghiệm và tự luận 

Thời 

điểm 

Trong các tiết học 

ở  HKII 
Tuần 22 Tuần 27-28 Tuần 26 Tuần 31 

Nội 

dung 

Kiến thức cần đạt 

trong   mỗi bài học. 

-Vẽ biểu đồ tròn/ 

cột 

 

 

Vùng Đông Nam 

Bộ 

- Vẽ biểu đồ 

- Báo cáo 1 nội dung  

về Biển đảo VN, các 

ngành KT biển 

- Kiến thức, kỹ năng đã học 

về vùng Đông Nam Bộ  

(ĐNB) và Vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long (8đ) 

- Kỹ năng vẽ biều đồ tròn, 

cột (2đ) 

 

- Kiến thức, kỹ năng đã học 

về: 

Vùng Đông Nam Bộ:Vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long; 

Chủ đề Biển đảo. (6đ) 

- Kỹ năng vẽ biều đồ tròn, 

cột.(2đ) 

- Kỹ năng đọc hiểu văn bản 

(2đ) 

 

 

 

 

 



MÔN: CÔNG NGHỆ 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 02 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 01 điểm Đánh giá cuối kỳ 

 

HKII 

Hình 

thức 
Thực hành Viết  Sản phẩm Tự luận 

Thời 

điểm 

Tuần 23 

( 26/2-1/3) 

Tuần 29 

(8/4-12/4) 
 

Tuần 27 

(29/1-3/2) 

Dự kiến Tuần 31 

( 22/4-26/4) 

Nội 

dung 

- Hs thực hành được 

những món hấp đạt 

yêu cầu kỹ thuật và 

có khả năng vận 

dụng vào thực tế. 

 

 

- Hs biết ứng dụng 

nguyên tắc chung của 

món xào vào việc thực 

hành chế biến các món 

cụ thể. 

-Thực hiện được trong 

các món xào đã nêu 

theo đúng qui trình và 

đạt yêu cầu kỹ thuật 

 

 

 

 

- Hs thực hành được những 

món rán đạt yêu cầu kỹ 

thuật và có 

khả năng vận dụng vào 

thực tế; 

- Hs biết ứng dụng nguyên 

tắc chung của món rán vào 

việc thực hành chế biến các 

món cụ thể. 

 

- Hs biết ứng dụng nguyên tắc 

chung của món nướng, món 

xào, món rán vào việc thực 

hành chế biến các món cụ thể 

- Thực hiện được trong các 

món ăn đã nêu theo đúng qui 

trình và đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Hs biết ứng dụng nguyên tắc 

chung của món nướng vào việc 

thực hành chế biến các món cụ 

thể 

 

 

 

 

 

 



MÔN: ÂM NHẠC 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 02 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01 điểm Đánh giá cuối 

kỳ 

 

HKII 

Hình thức Bài hát Tập đọc nhạc  Hát thuộc lời các bài hát 
Hát thuộc lời các bài hát 

đã học ở HKII 

Thời điểm Đầu tiết học Hàng tuần  Tuần 26 Tuần 33 

Nội dung: 

Kiểm tra bài 

hát và bài đọc 

nhạc 

Hát thuộc lời bài hát 
Đọc và gõ đệm được 

bài đọc nhạc 
 

Thực hiện 2 bài hát:  Ơi cuộc 

sống mến thương, Nụ cười 

- 2 Bài đọc nhạc số 1 và số 2 

Thực hiện 4 bài hát: Ơi 

cuộc sống mến thương, 

Nụ cười Nối vòng tay lớn, 

Lí kéo chài 

 

MÔN: THỂ DỤC 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 03 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01 điểm Đánh giá cuối 

kỳ 

HKII 

Hình 

thức 
Lý thuyết Thực hành Thực hành Thực hành  

Thời 

điểm 
Tuần 22 Tuần 23 Tuần 25 

Tuần 27 

 
Tuần 29 

Nội 

dung: 

Trả lời miêng những 

vấn đề, câu hỏi mà 

giáo viên đặt ra trong 

nội dung bài học 

Chạy cự li trung 

bình 7 vòng sân 

trường 

Kỹ thuật Đệm 

bóng thấp tay ( 

đệm bóng liên tiếp 

được 10 trái) 

Kỹ thuật  Chuyền bóng cao 

tay (chuyền bóng liên tiếp 

10 trái) 

Kỹ thuật Phát bóng cao 

tay qua lưới (phát bóng vô 

sân 3/5) 

 



Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ lớp 9 năm học 2023 – 2024 của trường THCS Phạm Văn Cội ./. 

                                                                         Củ Chi, ngày 30 tháng 1 năm 2024                                                                               Củ Chi, ngày 30 tháng 01 năm 2024 

              KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 


